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BÁO CÁO

Tình hình công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2009


Thực hiện Công văn số 3512/BTP-KTrVB ngày 06/10/2009 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc gửi báo cáo về tình hình công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản năm 2009, UBND tỉnh Đắk Lắk xin báo cáo theo các nội dung yêu cầu tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau: 

I. Tình hình soạn thảo, ban hành văn bản:

1. Số lượng văn bản QPPL đã ban hành trong năm 2009:

 Trong năm 2009, UBND tỉnh đã tổ chức soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền tổng số 58 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: 48 quyết định và 10 chỉ thị và trình HĐND tỉnh ban hành theo thẩm quyền 17 nghị quyết. 
2. Việc tuân thủ quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 

2.1. Công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL:

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND, hàng năm, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh. Cụ thể, năm 2009, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong năm 2009; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 16/01/2009) và Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 29/7/2009).
Mặc dù ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL nhưng nhìn chung việc thực hiện trong thực tế còn chưa đúng Chương trình đề ra. Cụ thể, trong năm 2009, tổng số văn bản dự kiến ban hành là 87, nhưng số văn bản trong chương trình đã được ban hành đến thời điểm 30/9/2009 mới chỉ là 21 văn bản, đạt 24,1%. Ngoài ra, có 20 văn bản được tham mưu ban hành không được đăng ký trong Chương trình. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều sở, ngành khi đăng ký vào Chương trình chưa phù hợp với yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị mình, nhưng trong quá trình thực hiện không chủ động đề nghị điều chỉnh kịp thời; nhiều sở, ngành đã đăng ký vào Chương trình nhưng không xây dựng dự thảo văn bản để tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành, hoặc có xây dựng dự thảo văn bản nhưng thiếu tính chủ động về mặt thời gian nên không đảm bảo tiến độ và không đảm bảo trình tự thời gian theo quy định của Luật cũng như chất lượng về nội dung của dự thảo văn bản...
2.2. Công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản QPPL:

Trong năm 2009, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp cùng Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác này. Quá trình thực hiện, hầu hết các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản đã chủ động trong việc soạn thảo văn bản; thực hiện đầy đủ các thủ tục về tổ chức lấy ý kiến, yêu cầu thẩm định trước khi trình UBND xem xét ban hành hoặc xem xét, trình HĐND thông qua, đảm bảo văn bản được tham mưu ban hành có chất lượng. Do đó, số lượng văn bản không qua thủ tục góp ý, thẩm định đã giảm hẳn so với các năm trước. Cụ thể, trong tổng số 58 văn bản QPPL do UBND ban hành trong năm 2009, chỉ có 6 văn bản không qua thủ tục thẩm định; 100% nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm  định trước khi trình HĐND thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2009, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định được 60 dự thảo văn bản. Công tác thẩm định văn bản QPPL đã đảm bảo các thủ tục và phạm vi, nội dung thẩm định theo quy định của Luật; đồng thời chất lượng văn bản qua thẩm định luôn được đảm bảo, phù hợp với pháp luật cũng như điều kiện thực tế của địa phương, do đó đã đảm bảo tính khả thi cao. 
2.3. Về việc đăng Báo, đăng Công báo, đưa tin các văn bản QPPL được ban hành:

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh về việc đăng Báo, đăng Công báo, niêm yết và đưa tin văn bản QPPL, thời gian qua, công tác đăng Công báo các văn bản QPPL của tỉnh được ban hành đã có nhiều chuyển biến tích cực: số lượng văn bản được đăng tải cơ bản đã đầy đủ và kịp thời; các văn bản do HĐND tỉnh ban hành cũng đã được đăng tải đảm bảo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đăng Báo đối với các văn bản của tỉnh chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc: phần lớn các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành đều chưa được đăng trên Báo Đắk Lắk, kể cả việc đưa tin về các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành cũng rất hạn chế... Tình trạng trên đây đã ảnh hưởng không ít đến việc tiếp cận và tìm hiểu của công dân, tổ chức đối với các văn bản do tỉnh ban hành.
2.4. Việc gửi văn bản QPPL đến các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra; tổ chức thực hiện:
So với các năm trước đây, trong năm 2009, việc gửi văn bản QPPL đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện đã được thực hiện nghiêm túc hơn, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động triển khai giám sát, thực hiện các văn bản do địa phương ban hành; đồng thời, thông qua công tác kiểm tra văn bản QPPL sớm phát hiện các văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc không phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

3. Tác động của các văn bản do cơ quan ban hành đối với công tác quản lý nhà nước:
Trong năm 2009, qua công tác kiểm tra cho thấy, hầu hết các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đều được ban hành đúng pháp luật, có tính khả thi cao, tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước của địa phương. Trong năm, chỉ có 2 văn bản của UBND tỉnh phải thay thế, sửa đổi, bổ sung sau khi được ban hành là Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (thay thế Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008) và Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 về việc điều chỉnh nội dung Điều 9 của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk, ban hành theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk; không có văn bản bị đình chỉ thi hành, bãi huỷ, huỷ bỏ.
4.  Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản của cơ quan: 

4.1. Thuận lợi:

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND; Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Chỉ thị số 10/2005/CT-UBND ngày 26/4/2005 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và mới đây là Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND), trong thời gian qua, công tác soạn thảo, tham mưu ban hành văn bản QPPL của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng có nhiều sở, ngành, địa phương tham mưu, ban hành văn bản đảm bảo đúng pháp luật về thẩm quyền, nội dung, hình thức; chất lượng của văn bản ban hành được nâng cao, góp phần đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền của tỉnh.

Đạt được những kết quả trên đây, trước hết là do sự quan tâm chỉ đạo về công tác soạn thảo và tham mưu ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp, đã quán triệt một cách sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác xây dựng và tham mưu ban hành văn bản QPPL, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền địa phương và của cơ quan, đơn vị mình. Ngoài ra, nguyên nhân chính là do cơ quan tham mưu soạn  thảo văn bản đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung văn bản cần tham mưu ban hành; chất lượng cán bộ làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản được nâng lên; sự phối kết hợp giữa cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo với cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo; đặc biệt, các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo đã chú trọng thực hiện nghiêm túc quy trình ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND như: tổ chức lấy ý kiến góp ý,  gửi dự thảo văn bản cho cơ quan tư pháp thẩm định... do đó, chất lượng văn bản QPPL được ban hành ngày càng đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và có tính khả thi trong thực tế
4.2. Khó khăn, vướng mắc:
Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND trong quá trình tham mưu, ban hành văn bản, dẫn đến tình trạng vẫn còn văn bản được ban hành không đảm bảo về nội dung, thẩm quyền và hình thức; tham mưu cho UBND ban hành văn bản quy định lặp lại Nghị quyết của HĐND; tham mưu ban hành văn bản không đảm bảo trình tự thủ tục Luật định (không theo Chương trình đã đề ra, không tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, không thông qua thủ tục thẩm định)...
Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác văn bản ở các cấp, các ngành của tỉnh và địa phương tuy đã được củng cố, kiện toàn nhưng còn thiếu về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ nhìn chung còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ công tác này ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

4.3. Kiến nghị:

Từ thực tiễn công tác xây dựng và ban hành văn bản tại địa phương cho thấy có một số vướng mắc cần kiến nghị sau:
- Mặc dù Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP đã có quy định thế nào là văn bản QPPL nhưng các quy định này đều chưa đầy đủ, cụ thể và rõ ràng nên trong quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng ... Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi giúp các địa phương triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ công chức làm công tác tham mưu soạn thảo và ban hành văn bản QPPL ở các địa phương. 
(Có Danh mục văn bản đã ban hành trong năm gửi kèm theo)

II. Tình hình kiểm tra, xử lý văn bản:

1. Công tác tự kiểm tra:
1.1. Đối với công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra văn bản QPPL, trong năm 2009, Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra đối với 139 văn bản do HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành gửi đến, trong đó có 53 văn bản có chứa QPPL. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các văn bản này đều phù hợp về hình thức và kỹ thuật xây dựng văn bản QPPL; nội dung của các văn bản nhìn chung đều phù hợp với quy định của pháp luật. 
Trong tổng số 53 văn bản có chứa QPPL được kiểm tra, có 10 văn bản vi phạm Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, trong đó có 05 văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và 05 văn bản có nội dung không phù hợp quy định của pháp luật. Đối với các văn bản này, Sở Tư pháp đã có Công văn đề nghị cơ quan soạn thảo đính chính lại nội dung sai sót; hoặc có văn bản báo cáo UBND tỉnh để có hình thức xử lý phù hợp. 
1.2. Đối với công tác giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp đã kiểm tra 39 văn bản của UBND tỉnh (bao gồm 30 Quyết định và 09 Chỉ thị). Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các văn bản này đều phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 
Trong tổng số 39 văn bản được kiểm tra, có 09 văn bản có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, vi phạm các nội dung quy định tại Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP. Cụ thể: có 07 văn bản vi phạm khoản 2 Điều 3; 01 văn bản vi phạm khoản 3 Điều 3; 09 văn bản vi phạm khoản 4 Điều 3 và 06 văn bản vi phạm khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP. Đối với các văn bản này, sau khi có ý kiến của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Những nội dung khác liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:
Về tổ chức bộ máy, biên chế: Ngày 28/7/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. Theo Quyết định này, Phòng Kiểm tra văn bản QPPL được thành lập với 03 biên chế (trên cơ cở tách ra từ Phòng Văn bản QPPL) với chức năng chính là thực hiện việc giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và kiểm tra văn bản QPPPL của HĐND, UBND cấp huyện; Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh...

Về kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra văn bản: Ngày 08/10/2008, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc quy định kinh phí chi cho công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thay thế Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 11/5/2006 về kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát và thẩm định văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Do đó, hiện nay kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL quy định tại Điều 10 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và quy định tại Điều 12 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP, được vận dụng chi theo Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác văn bản QPPL.

III. Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL:
Cùng với công tác kiểm tra, công tác rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL của tỉnh cũng đã được các cơ quan chức năng phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện một cách kịp thời, thường xuyên và có hiệu quả.

Trong năm 2009, địa phương đã tiến hành rà soát 514 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh. Kết quả rà soát, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 công bố các Danh mục văn bản QPPL đã qua rà soát, cụ thể, tổng số văn bản của HĐND tỉnh là 73 văn bản, trong đó:
- Danh mục văn bản QPPL hiện hành: 59 văn bản;
- Danh mục văn bản QPPL bãi bỏ: 06 văn bản;
- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành: 08 văn bản..

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 công bố Danh mục văn bản QPPL đã qua rà soát, cụ thể tổng số văn bản QPPL của UBND tỉnh là 441 văn bản, trong đó:


    - Danh mục văn bản QPPL hiện hành: 302 văn bản;
         - Danh mục văn bản có chứa QPPL bãi bỏ, huỷ bỏ: 41 văn bản;
         -  Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành 98 văn bản.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát 03 văn bản liên quan đến lĩnh vực phòng, chống ma tuý theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4008/BTP-KTrVB ngày 09/12/2009. Qua kết quả rà soát có 01 văn bản hiện hành, 01 văn bản hết hiệu lực, 01 văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung; Rà soát 09 văn bản liên quan đến lĩnh vực cán bộ công chức, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1045/BNV-CCVC ngày 16/4/2009. Kết quả có 04 văn bản hiện hành, 05 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung.

(Có Danh mục văn bản đã được kiểm tra, xử lý gửi kèm theo).
Trên đây là nội dung báo cáo của UBD tỉnh Đắk Lắk về tình hình công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2009. Vậy, UBND tỉnh báo cáo để Bộ Tư pháp biết và cho ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:







    CHỦ TỊCH

- Bộ Tư pháp;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VP, Lđ VP; VT; NC; TH
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